BẢNG A

THỂ LOẠI BÀI BẢN TỔ
	
	
	TIẾT MỤC
	BIỂU DIỄN
	ĐƠN VỊ

	HUY CHƯƠNG VÀNG 
	DÒNG SÔNG BẾN HẸN
Thể điệu: Liên Nam 
Soạn lời: NSƯT Huỳnh Khải
	Tài tử ca Thanh Nhàn - Tài tử ca Võ Hoài Long
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8

	HUY CHƯƠNG VÀNG
	Ca dao tình mẹ
Soạn lời: Lưu Ngọc Phượng Em
Thể loại: Đơn ca
Thể điệu: Liên nam
	Lưu Ngọc Phượng Em
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Bình Chánh


 
THỂ LOẠI CA RA BỘ

	
	TÊN TIẾT MỤC
	BIỂU DIỄN
	ĐƠN VỊ

	HUY CHƯƠNG VÀNG
	Trên bến dưới thuyền
- giả: NSƯT Huỳnh Khải
Thể loại: Ca Ra Bộ
Thể điệu: Cổ Bản và Tây Thi lớp 1 mở đầu
	NNƯT Minh Đức –  Tài tử ca Thảo Vy – Tài tử ca Nhựt Đức –  Tài tử ca Minh Triết
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8

	HUY CHƯƠNG VÀNG
	“Trách nhiệm”
Soạn lời: Vưu Long Vỹ 
Thể loại: Ca ra bộ

	Tài tử Hùng Dũng -Tài tử Kha Duy - Tài tử Phan Huỳnh
	Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao Quận Tân Phú





THỂ LOẠI ĐỘC TẤU – SONG TẤU – TAM TẤU

	TT
	TÊN TIẾT MỤC
	BIỂU DIỄN
	ĐƠN VỊ

	HUY CHƯƠNG VÀNG 
	Độc tấu Ghi ta phím lõm “Đảo ngũ cung” (12 câu) & 
“Nam xuân” (08 câu) 
Thể loại: Độc tấu
Thể điệu: “Đảo ngũ cung” (12 câu) , Nam xuân” (08 câu) 
	Tài tử Nguyễn Quốc Đại
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận Tân Bình

	 HUY CHƯƠNG VÀNG
	Song tấu ( Kìm + Cò)
Thể điệu: Phụng hoàng lai nghi (10 câu)
	
NN Phan Lập Ngôn đàn kìm + NN Trần Hữu Quí đàn cò
	Trung tâm Văn hóa Quận 1


















THỂ LOẠI HÒA TẤU 

	TT
	TÊN TIẾT MỤC
	BIỂU DIỄN
	ĐƠN VỊ

	HUY CHƯƠNG VÀNG
	Hòa tấu
Thể điệu: Ái tử kê
	1/NNƯT Nguyễn Văn Dũng - đàn tranh
2/NNƯT Thái Hòa An 
- đàn guitar
3/ NS Trần Trọng Trí - Bộ gõ, trống
4/ NN Trần Hữu Quí 
- đàn cò
5/ NN Lê Tấn Tài đàn bầu
6/ NN Phan Lập Ngôn đàn kìm
7/ NN Nguyễn Thái Dương - Sáo/tiêu
	Trung tâm Văn hóa Quận 1

	HUY CHƯƠNG VÀNG
	ÁI TỬ KÊ
Thể loại: Hòa tấu
Thể điệu: Bộ Bát Ngự
	Toàn Ban Nhạc
1/Thanh Long - Guitar phím lõm
2/ Ngô Thời Đức - Đờn bầu
3/ Duy Khôi - Đờn tranh
4/ Bá Thành - Đờn kìm
5/ Phú Quý - Đờn cò, kèn lá
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8











THỂ LOẠI VỌNG CỔ NHỊP 16 & NHỊP 32 

	TT
	TÊN TIẾT MỤC
	BIỂU DIỄN
	ĐƠN VỊ

	HUY CHƯƠNG VÀNG 
	GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ
- Tác giả: NSƯT Huỳnh Khải
Thể loại: Đơn ca
Thể điệu: Vọng Cổ nhịp 16
	Tài tử ca Thúy Loan
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8

	HUY CHƯƠNG VÀNG
	Ơn Đảng
TG: Trọng Nguyễn
Thể loại: Song ca
Thể điệu: Vọng cổ nhịp 32
	Thanh Hiếu và Ngọc Tiên
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 7















 
